

Full name ………………………………………….…
Class: 2/……
NỘI DUNG TỰ HỌC TUẦN 24& 25
- PH hướng dẫn HS xem lại đoạn video để nghe cách đọc của các từ có trong bài.
- Các bạn HS mở vở viết các từ đã học vào vở.
 Vocabulary: Từ vựng
 kitchen: nhà bếp
 living room: phòng khách
 dining room: phòng ăn
 bedroom: phòng ngủ
 bathroom: phòng tắm
 house: ngôi nhà
 door: cửa ra vào
 apartment: căn hộ
 upstairs: cầu thang đi lên
 downstairs: cầu thang đi xuống
 chair: cái ghế
 table: cái bàn
 teacher: giáo viên
 chick: con gà con
MỘT SỐ BÀI TẬP CỦNG CỐ KIẾN THỨC
I. Read and circle.
1. [image: ]            2. [image: ]            3.  [image: ]           4.    [image: ]           5.   [image: ]
a. living room		a. bathroom		a. dining room		a. bathroom		a. kitchen
b. kitchen		b. living room		b. bedroom		b. kitchen		b. living room
c. bathroom		c. dining room		c. kitchen		c. bedroom		c. bathroom

II. Write the words.
   [image: ]              [image: ]              [image: ]              [image: ]	          [image: ]   

1,…………… 	2……………… 	3 ……………......    4 ………………        5……………
III. Look and match.
downstairs
upstairs
apartment
house
chick





[image: ]		 [image: ]		[image: ]		[image: ]                   [image: ]

IV . Look and write.  “Where is / Where are”	
1. Where is  Grandma?			5. __________________ Grandpa?
2. Where are  Dad and Billy?		6. __________________ Mom and Dad?
3. __________________ Rosy?		7. __________________ Mom and Rosy?
4. __________________ Billy?		8. __________________Tim?

V. Look and answer the questions. 
1. [image: ]  	2. [image: ] 	3. [image: ]	4. [image: ]     	5.  [image: ]
1. Where is Billy?					 
He’s in the bedroom.
2. Where are Mom and Dad?					4. Where is Rosy?
They’re in the ____________________.			She’s in the ____________________.
3. Where are Grandma and Grandpa?				5. Where are Dad and Billy?
They’re in the ____________________.                             They’re in the ____________________.


BÀI TẬP
·  HS mở sách workbook( sách bài tập) trang 54, 55 và 56.
· Sau đó làm các bài tập sau:
1. Bài tập 2 trang 54: Nhìn các đồ vật có trong hình và đoán xem những đồ vật này ở trong phòng nào? 
2. Bài tập 1 trang 55:  Đặt câu hỏi với từ WHERE? ( ở đâu?)  và trả lời câu hỏi đó theo gợi ý.
3. Bài tập 1 trang 56 : Nhìn vào bức tranh. Chọn đáp án đúng và tô đen vào hình tròn của đáp án đó.

 Qúy PH hỗ trợ GV trong việc ôn tập cho các bạn tại nhà. 
[bookmark: _GoBack] Trong quá trình  các bạn tự học , nếu có khó khăn cần hỗ trợ của GV, Qúy PH liên hệ trực tiếp qua zalo cá nhân của GV ( SĐT: 038.485.2254 Mr. Thiện)  , PH nhắn tin cho GV vui lòng ghi tên học sinh và lớp nhé.
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